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TÓM TẮT  

     Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về vấn đề thiết lập hệ công thức thiết kế bộ rập áo, 

váy cơ sở nữ theo phương pháp thiết kế 2D từ rập trải phẳng của mẫu phủ trực tiếp lên 

mannequin. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thiết kế ngược để có được bộ rập áo, váy cơ sở 

nữ Việt Nam, từ đó tiến hành đo và sử dụng phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính trên 

phần mềm SPSS nhằm thiết lập được các hàm tương quan cho từng vị trí thiết kế, trên cơ sở 

đó sẽ đưa ra hệ công thức thiết kế của bộ rập cơ sở. Hệ công thức có được sẽ được kiểm 

chứng thông qua việc dựng hình theo phương pháp thiết kế 2D với các thông số kích thước 

được đo trên mannequin và trên cơ thể người. Kết quả nghiên cứu là hệ công thức thiết kế 

của rập áo, váy cơ sở sử dụng cho thiết kế theo phương pháp 2D. Đề tài nghiên cứu này mang 

tính khoa học và ứng dụng vào giảng dạy, thực tiễn sản xuất cũng như làm tiền đề để hỗ trợ 

các nội dung của nghiên cứu thiết lập hệ công thức thiết kế cho nhiều kiểu rập cơ sở của đa 

dạng trang phục cho đa dạng đối tượng. 

Từ khoá: hệ công thức; rập cơ sở; phủ mẫu trên mannequin; phương pháp 2D; phương pháp 3D.   

ABSTRACT 

     In this paper introduces establishing systemic formulas to design basic skirt block and 

body block by the method 2D from draft patterns which are draped on the mannequin. 

Researching use the 3D inverse design method to make a Vietnamese women’s basic block. 

Next, practicing linear regression analysis by SPPSS software to make correlative functions 

for every designing dimensions. These systemic formulas will test by designing patterns on the 

base of using the 2D method with measurements on the mannequin and the human body. The 

result is a systemic formulas table for designing Vietnamese female’s basic skirt and bodice 

block that which will are used for method 2D.  This study has scientifically and applied 

teaching, production practices as a premise to supporting contents on research making 

systemic formulas of basic blocks for many kinds of garments and customers. 

Keywords: systemic formulas; basic block; draping on the mannequin; method 2D; method 3D.  

 

1. GIỚI THIỆU 

Thiết kế rập từ bộ rập cơ sở là phương 

pháp thiết kế với rất nhiều ưu điểm như là 

phục vụ số đông người sử dụng với độ vừa 

vặn cao, tiết kiệm được thời gian do không 

phải thiết kế mới từ đầu cho từng kiểu mẫu. 

Bộ rập cơ sở gồm có rập áo của nửa phần 

thân trên và rập váy, bộ rập này có thể được 

thiết kế theo phương pháp 2D [1, 2] hoặc 

3D [3]. Thiết kế theo phương pháp 2D của 

bộ rập cơ sở cần có rất nhiều thông số đo 

nhưng thiết kế theo may đo thì ít thông số 

đo [4]. Thiết kế phương pháp 3D chỉ cần 

mannequin [5]. Thiết kế 3D đảm bảo tính 

vừa vặn trang phục hơn là thiết kế 2D.  
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Thiết kế theo phương pháp 3D được chia 

theo hai hướng đó là thiết kế trực tiếp lên 

mannequin thật: sử dụng kỹ thuật phủ vải 

trực tiếp lên mannequin thật [6] sau đó trải 

phẳng chuyển đổi sang rập phẳng 2D hoàn 

thiện. Thiết kế trang phục trên phần mềm 

mô phỏng 3D: sử dụng rập đã thiết kế trên 

phần mềm theo phương pháp trải phẳng 2D 

để mặc lên người mẫu ảo sau đó tiến hành 

chỉnh sửa mẫu cho vừa vặn thông qua chỉnh 

sửa rập hoặc chỉnh sửa thông số người mẫu 

ảo để có rập 2D hoàn chỉnh có đề tài [7]. Đề 

tài liên quan đến thiết kế 3D có đề tài [8], 

tác giả tạo các mẫu đầm lên khung xương 

để có được trang phục 3D, sau đó phủ các 

mẫu trang phục 3D (đầm, áo khoác) lên 

người mẫu ảo dưới các tư thế khác nhau để 

kiểm tra sự vừa vặn của trang phục, tuy 

nhiên mặt hạn chế là cần phải có mô hình 

người mẫu mới thể hiện được kiểu mẫu 

trang phục. Đề tài [9], tác giả nghiên cứu 

tổng quan về thiết kế mẫu áo, váy cơ sở 3D 

trực tiếp trên phom đã được vẽ lưới thông 

qua đầu dò lấy điểm theo hình dạng mẫu. 

Đề tài [10], tác giả đưa ra quy trình thực 

hiện lấy thông số kích thước cơ thể tự động 

trên máy scan 3D. Đề tài [11] tác giả nghiên 

cứu mối quan hệ giữa tiêu chí phủ vải – tính 

chất cơ lý vải. Đề tài [12] tác giả đã nghiên 

cứu kỹ thuật tạo khối các trang phục đầm 

lên mannequin sau đó trải phẳng mẫu và 

chuyển sang rập 2D. Tuy nhiên phương 

pháp này cũng có nhược điểm lớn đó là 

thực tế không có đầy đủ các kích cỡ cho đa 

dạng vóc dáng cũng như không thuận tiện 

cho thiết kế trong mọi hoàn cảnh.  

Nghiên cứu trình bày trong bài báo này 

tác giả sử dụng phương pháp thiết kế 3D để 

có được bộ rập áo, váy cơ sở, từ đó tiến hành 

đo và sử dụng phương pháp phân tích hồi 

quy tuyến tính trên phần mềm SPSS [13, 14] 

để thiết lập được các hàm tương quan cho 

từng vị trí thiết kế. Kế đến sẽ căn cứ vào mối 

tương quan giữa biến phụ thuộc và biến độc 

lập, kết hợp với tỷ lệ chia cắt trong thiết kế 

để đưa ra công thức thiết kế cho từng vị trí 

kích thước. Kết quả nghiên cứu là một bảng 

hệ công thức thiết kế áo, váy cơ sở với số đo 

cần có để thiết kế là 9 kích thước đo. 

2. NỘI DUNG 

2.1 Mục tiêu nghiên cứu 

Thiết lập hệ công thức thiết kế bộ rập áo, 

váy cơ sở theo phương pháp 2D từ kết quả 

mẫu phủ 3D đảm bảo đạ độ vừa vặn và dữ 

liệu đo không quá nhiều như các hệ công 

thức thiết kế bộ rập cơ sở của Mỹ, Anh. 

2.2 Phạm vi nghiên cứu 

Vật liệu: vải phủ là vải mộc 100% 

cotton. Mannequin size S, size M có kích 

thước cơ thể phù hợp với vóc dáng người 

Việt Nam và các nước lân cận. 

Phần mềm: Phần mềm thống kê SPSS 

4.2 dùng để phân tích dữ liệu đo, thiết lập 

phương trình hồi quy tuyến tính. Phần mềm 

Gerber [15] dùng thiết kế rập. 

2.3  Cơ sở chọn phương pháp phủ mẫu 

trực tiếp trên mannequin 

Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm 

thiết lập hệ công thức thiết kế đảm bảo độ 

vừa vặn cao, tiết kiệm thời gian đo mẫu, thiết 

kế, may và thử mẫu. So sánh với các phương 

pháp thiết kế khác thì thiết kế trực tiếp trên 

mannequin sẽ đáp ứng được những yêu cầu 

trên. Đây chính là cơ sở chọn phương pháp 

phủ mẫu trực tiếp lên mannequin. 

2.4  Cơ sở chọn mannequin 

Tình hình mannequin trong nước đến 

thời điểm này vẫn chưa có, chủ yếu sử dụng 

các mannequin có xuất xứ từ Trung Quốc. 

Qua tiến hành đo thông số các mannequin 

này, tác giả nhận thấy có sự tương đồng với 

kích thước cơ thể người Việt Nam. Do đó, đề 

tài chọn mannequin size S, size M và size L 

có xuất xứ từ Trung Quốc để tiến hành phủ 

mẫu vải. 

3. KẾT QUẢ 

3.1  Kết quả phân tích các hệ công thức 

thiết kế 

Đề tài nghiên cứu các hệ công thức thiết 

kế theo bộ rập cơ sở hiện đang được sử dụng 

tại nhiều nước trên thế giới và theo phương 

pháp thiết kế may đo được sử dụng tại Việt 

Nam cho thấy thiết kế theo bộ rập cơ sở cần 
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có nhiều thông số đo hơn thiết kế theo 

phương pháp may đo. Theo phương pháp 

thiết kế theo rập cơ sở thì người bị đo mặc 

trang phục lót hoặc trang phục ôm sát cơ thể, 

lượng gia giảm cử động cho từng vị trí thiết 

kế được tính toán khá chi tiết, điều này khác 

với thiết kế theo phương pháp may đo 

thường dựa vào kinh nghiệm mà gia giảm cử 

động. Độ vừa vặn thiết kế theo may đo 

không cao như thiết kế theo bộ rập cơ sở. Kết 

quả chi tiết trình bày trong bảng 1. 

3.2. Kết quả thiết kế bộ rập cơ sở theo 

phương pháp phủ mẫu lên mannequin 

Bộ rập cơ sở sau khi phủ mẫu được trải 

phẳng, tiến hành sao chép rập để may mẫu 

như hình 1. Sản phẩm sau khi may được mặc 

trở lại trên mannequin cho thấy áo vừa vặn 

với manequin, đường sườn thân trùng với 

đường sườn trên manequin, bề mặt áo phẳng, 

không bị nhăn, đường may pen khớp với vị 

trí đặt pen trên mannequin, tay áo vừa vặn, 

êm, váy mặc vừa vặn với mannequin, đường 

sườn váy trùng với đường sườn trên 

manequin (hình 2 và hình 3). 

3.3.  Kết quả thiết lập hệ công thức thiết kế 

Trên cơ sở mẫu phủ trực tiếp trên các 

manequin sẽ tiến hành đo các thông số kích 

thước thành phẩm, sau đó sẽ thực hiện tìm 

giá trị từng vị trí thiết kế thông qua phương 

trình hồi quy tuyến tính. Việc phân tích hồi 

quy tuyến tính sẽ thực hiện theo mô hình một 

biến. Trong đó, kích thước phụ thuộc chính 

là biến số của vị trí thiết kế cần thiết lập, biến 

số độc lập là một trong các kích thước đo ban 

đầu. Giữa hai biến số đều có mối tương quan 

cao nên kết quả hàm tương quan mới có giá 

trị. Từ kết quả các hàm tương quan bảng 2 sẽ 

thiết lập công thức thiết kế cho từng vị trí 

thiết kế. Trong công thức thiết kế này, hệ số 

gia giảm  sẽ là giá trị trung bình của ba size 

S, size M và size L. 

 

Hình 1. Rập trải phẳng áo, váy cơ sở (size M) 

 

Hình 2. Mẫu mặc thử áo, váy cơ sở không tay (size M) 
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Hình 3. Mẫu mặc thử áo, váy cơ sở có tay (size M) 

Bảng 1. Các hệ công thức thiết kế

Đặc trưng 

so sánh 

Hệ công thức thiết kế của 

Mỹ [1] 

Hệ công thức thiết kế của Anh 

[2] 

Hệ công thức thiết 

kế may đo [4] 

Công thức 

thiết kế 

Cơ sở xây dựng các công thức 

thiết kế từ việc nghiên cứu hình 

trải bề mặt cơ thể người, kích 

thước và hình dáng cơ thể người 

khi ở trạng thái tĩnh và động. 

Cơ sở xây dựng các công thức 

thiết kế từ việc nghiên cứu hình 

trải bề mặt cơ thể người, kích 

thước và hình dáng cơ thể người 

khi ở trạng thái tĩnh và động. 

Cơ sở xây dựng 

công thức thiết kế 

mang tính kinh 

nghiệm. 

Tính chất 

và số 

lượng 

thông số 

đo 

Người đo mặc quần áo lót 

hoặc đồ trang phục sát cơ thể 

khi đo. 

Người đo mặc quần áo lót hoặc 

đồ trang phục sát cơ thể khi đo. 

Người đo mặc quần 

áo ngoài và có thể 

tính luôn lượng gia 

giảm thiết kế của sản 

phẩm trong lúc đo. 

 

 

Cần nhiều kích thước đo 

(khoảng 46 kích thước). 

Cần nhiều kích thước đo 

(khoảng 21 kích thước). 

Cần ít kích thước đo 

(từ 13 đến 15 kích 

thước). 

 Thiết kế áo: 26 kích thước. Thiết kế áo: 13 kích thước. Thiết kế áo: từ 9 

đến 11 kích thước. 

 Thiết kế váy: 5 kích thước Thiết kế váy: 6 kích thước. Thiết kế váy: 3 kích 

thước. 

Lượng gia 

giảm 

Tính toán có số hạng ∆ cho 

từng vị trí thiết kế. 

Tính toán có số hạng ∆ cho từng 

vị trí thiết kế. 

Tính toán theo kinh 

nghiệm. 

Độ vừa vặn Cao Cao Thấp 

Bảng 2. Hàm tương quan  

STT Vị trí thiết kế Hàm tương quan Hệ số  

1. Ngang đô trước  0,3*rộng vai + 20,20 -2,9 

2. Hạ nách trước -0,4*vòng nách + 0,30 -2 

3. Hạ nách sau -1*vòng nách - 21 -0,4 

4. Hài sườn 2*dài đủ trước - 62 1,5 

5. Rộng pen trước 0,48*vòng eo - 24,76 -0,8 

6. Rộng pen trước -0,4*vòng eo + 29,30 1,4 
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STT Vị trí thiết kế Hàm tương quan Hệ số  

7. Ngang đô sau 0,78*ngang ngực sau + 1,6 0,7 

8 Ngang ngực trước 0,44*vòng ngực + 5,82 0,2 

9 Ngang ngực sau 1,31*vòng ngực - 67,75 0,4 

10 Ngang eo trước 0,24*vòng eo + 17,52 0,5 

11 Ngang eo sau 2*vòng eo - 93,40 0,6 

12 Ngang eo trước váy 0,96*vòng eo - 27,92 0,6 

13 Ngang eo váy sau 0,64*vòng eo - 9,68 -0,5 

14 Rộng pen eo sau 0,4*vòng eo - 23,30 0,4 

15 Dài pen váy trước 3*vòng bụng - 223,50 -0,5 

16 Rộng pen sau váy 1,08*vòng eo - 65,16 0 

17 Dài pen sau váy 0,6*vòng bụng - 32,70 -1,4 

18 Ngang cổ thân trước -1,5*vòng cổ + 63,25 -1,4 

19 Ngang cổ thân sau -0,5*vòng cổ + 26,75 0,2 

20 Hạ cổ trước -0,8*vòng cổ + 38,30 0,6 

21 Hạ cổ sau -1,2*vòng cổ - 43,20 0,5 

22 Hạ  vai sau 0,33*hạ nách trước -2,70 -1,3 

23 Hạ vai sau 2*hạ nách sau - 35,50 0,9 

24 Dang ngực 0,8*rộng vai - 14,40 -1,9 

25 Chéo ngực -0,35*rộng vai + 28,80 -1,1 

26 Ngang mông trước 0,18*vòng mông + 27,22 -0,4 

27 Ngang mông sau 0,67*vòng mông  - 12,67 0,7 

28 Dài pen sau 1,14*dài đủ sau - 30,36 4,1 

29 Dài pen vai 1,14*dài đủ sau - 35,36 1,7 

30 Đặt pen trước 0,88*vòng eo - 48,56 0,8 

31 Đặt pen sau 0,88*vòng eo - 48,76 0,6 

32 Ngang vai trước 1,15*rộng vai - 26,20 -2,2 

33 Ngang vai sau 1,15*rộng vai - 23,20 0,9 

34 Hạ mông trước 0,22*vòng mông - 0,22 -2,7 

35 Hạ mông sau 0,22*vòng mông - 1,22 -3,7 

36 Hạ nách tay -0,67*vòng nách + 42 -5,9 

37 Ngang nách tay -1,2*vòng nách + 79,40 2,4 

 

3.4.  Kết quả thiết kế rập cơ sở áo, váy  

Từ kết quả hàm tương quan trong bảng 

2 sẽ thực hiện thiết kế dựng hình bộ rập cơ sở 

theo phương pháp 2D. Các vị trí thiết kế sẽ 

căn cứ vào mốc đo theo hình 4 và bảng 3. 
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Hình 4. Các mốc đo trên rập phẳng 

Bảng 3. Công thức thiết kế rập áo, váy cơ sở 

STT Vị trí thiết kế Mốc đo Công thức thiết kế (ĐVT: cm) 

Thân trước áo 

1 Dài đủ trước  AB số đo 

2 Hạ vai trước hạ vai trước  AC 1/10*vòng nách - 1,3 

3 Ngang vai trước  CC1 1/2*rộng vai -2,9 

4 Nạ nách trước  CD 1/2*vòng nách  - 2   

5 Ngang cổ trước ngang cổ trước  AA1 1/5*vòng cổ - 1,4  

6 Hạ cổ trước  AA2 1/5*vòng cổ + 0,6 

7 Ngang ngực trước  DD1 1/4*vòng ngực + 0,2  

8 Ngang đô trước  

(từ đỉnh vai đo xuống 17cm) 

EE1 1/2*rộng vai -2,9  

 

9 Ngang eo ngang eo  BB1 1/4*vòng eo + 0,5  

10 Vị trí đặt pen eo trước  BB2 1/10*vòng eo + 0,8  

11 Rộng pen trước  B1B2 1/10*vòng eo - 0,8  

12 Dài sườn  D1D2 1/3*dài đủ trước + 1,5 

13 Chéo ngực  C1F 1/5*vòng ngực - 1,1 

14 Dang ngực  F1F2 1/5*vòng ngực - 1,9 

Thân sau áo 

15 Dài đủ sau  ab số đo  

16 Hạ vai sau  ac 1/10*vòng nách + 0,9 

17 Vai con sau a1c1 vai con trước + 1cm  

18 Hạ nách sau  cd 1/2*vòng nách - 0,4 

19 Ngang cổ sau  aa1 1/5*vòng cổ + 0,2 

20 Hạ cổ sau  aa2 1/20*vòng cổ + 0,5 

21 Ngang ngực sau  dd1 1/4*vòng ngực + 0,4  
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22 Ngang đô sau 

(từ đỉnh vai đo xuống 17cm)   

ee1 2/5*vòng ngực + 0,7 

 

23 Ngang eo sau  bb1 1/*vòng eo + 0,6 

24 Vị trí đặt pen eo sau  bb2 1/10*vòng eo + 0,6 

25 Rộng pen sau  b2b3 1/20*vòng eo + 1,4 

26 Dài sườn sau  d1b2 bằng dài sườn trước (D1D2) 

27 Rộng pen vai  a3a4 1 

28 Dài pen vai  a4a5 7  

Thiết kế tay áo 

29 Dài tay dài tay  AB số đo 

30 Hạ nách tay  AC 1/2*vòng nách - 5,9 

31 Ngang nách tay  CC1; CC2 2/3*vòng nách + 2,4 

32 Cửa tay  B1B2 số đo 

Thân trước váy 

33 Dài váy  AB số đo 

34 Ngang eo trước  AA1 1/4*vòng eo + 0,6 

35 Lên sườn A1A2 1cm 

36 Hạ mông trước  AC 1/4*vòng mông - 2,7 

37 Vị trí đặt pen  AA3 1/10*vòng eo + 0,8 

38 Dài pen trước  A4A5 1/10*vòng bụng - 0,5  

Thân sau váy 

39 Dài váy  ab số đo  

40 Ngang eo sau  aa1 1/4*vòng eo - 0,5   

41 Lên sườn a1a2 1,2 

42 Hạ mông sau  ac 1/4*vòng mông - 3,7 

43 Vị trí đặt pen sau  aa3 1/10*vòng eo + 0,6 

44 Dài pen sau  a4a5 1/5*vòng bụng - 1,4  

 

3.5.  Đánh giá mẫu 

Việc đánh giá hệ công thức thiết kế này 

được thực hiện theo số đo của mannequin 

size S, M và số đo người thật. Kết hợp với 

công thức thiết kế trong bảng 3.4, tác giả 

thiết kế dựng hình theo phương pháp 2D và 

tiến hành may thử mẫu. Kết quả cho thấy các 

sản phẩm có độ vừa vặn cao, bề mặt thân áo, 

váy êm, tay áo đứng, các vị trí đặt pen khớp 

với vị trí trên mannequin. 

4. KẾT LUẬN  

Thiết kế bộ rập cơ sở áo, váy theo 

phương pháp phủ mẫu trực tiếp lên 

mannequin sau đó trải phẳng để đo thông số 

các vị trí thiết kế nhằm tạo dữ liệu phân tích 

hồi quy tuyến tính, từ đó xây dựng các hàm 

tương quan giữa biến số phụ thuộc và biến số 

độc lập. Trên cơ sở này thiết lập hệ công thức 

thiết kế cho từng vị trí kích thước. Kết quả 

nghiên cứu đã đạt được mục tiêu ban đầu đó 
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là đảm bảo bộ rập cơ sở sẽ vừa vặn, các 

thông số đo ban đầu không nhiều. Trong kết 

quả nghiên cứu này thì chỉ cần 9 kích thước 

đo đó là số đo dài đủ trước, dài đủ sau, vòng 

cổ, vòng nách, vòng ngực, vòng eo, vòng 

bụng, vòng mông và rộng vai. Hệ công thức 

thiết kế này sẽ là cơ sở dữ liệu hữu ích trong 

thực tiễn sản xuất ngành may công nghiệp ở 

công tác thiết kế rập cũng như ứng dụng 

trong lĩnh vực giảng dạy các môn học liên 

quan về thiết kế trang phục nữ. Bên cạnh đó 

kết quả nghiên cứu của đề tài cũng sẽ làm 

tiền đề cũng như làm tiền đề để hỗ trợ các 

nội dung của nghiên cứu thiết lập hệ công 

thức thiết kế cho nhiều kiểu rập cơ sở của đa 

dạng đối tượng. 

Lời cảm ơn:  “Nghiên cứu này được tài 

trợ bởi trường Đại học Bách Khoa-ĐHQG-

HCM trong khuôn khổ Đề tài mã số T-CK-

2017- 04”. 
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